
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH KHOA  SỐ TIỀN  KÝ NHẬN  GHI CHÚ

1 0954032064 Trần Thị Lan Chi 20/10/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt 2,000,000

2 0954032083 Vũ Thị Huyền Du 14/04/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt 1,000,000

3 0954032106 Trương Thị Phương Duyên 03/08/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt 1,000,000

4 1254040106 Nguyễn Thị Thu Hằng 17/03/1994 Chương trình đào tạo đặc biệt 1,000,000

5 1154030142 Nguyễn Thị Thu Hoài 22/12/1993 Chương trình đào tạo đặc biệt 2,000,000
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5 1154030142 Nguyễn Thị Thu Hoài 22/12/1993 Chương trình đào tạo đặc biệt 2,000,000

6 0954032406 Lê Thị Kim Ngân 12/02/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt 2,000,000

7 0954030452 Phạm Nguyễn Trang Nguyên 08/09/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt 2,000,000

8 1054012373 Lê Thị Ngọc Nhi 01/01/1993 Chương trình đào tạo đặc biệt 2,000,000

9 1154030339 Lâm Thị Kim Nhi 18/04/1993 Chương trình đào tạo đặc biệt 2,000,000

10 1257010185 Nguyễn Lê Bạch Phụng 12/11/1994 Chương trình đào tạo đặc biệt 1,000,000

11 0954030599 Nguyễn Xuân Tân 09/04/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt 1,000,000

12 1054032663 Trần Ngọc Phương Thảo 15/07/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt 2,000,000

13 0954032662 Bùi Thị Thanh Thúy 19/09/1991 Chương trình đào tạo đặc biệt 2,000,000

14 1154040634 Thân Tiếng Trung 15/10/1993 Chương trình đào tạo đặc biệt 1,000,000

15 1053010041 Nguyễn Gia Bảo 27/11/1992 Công nghệ sinh học 1,000,000

16 1253010048 Trương Thị Xuân Diểm 01/10/1994 Công nghệ sinh học 3,000,000
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17 1053010152 Lê Thị Mộng Điệp 04/02/1992 Công nghệ sinh học 2,000,000

18 1153010172 Lê Thị Đoàn 21/05/1993 Công nghệ sinh học 1,000,000

19 1153010189 Nguyễn Thị Linh Giang 18/12/1992 Công nghệ sinh học 1,000,000

20 1253010124 Nguyễn Trung Hiếu 19/06/1993 Công nghệ sinh học 1,000,000

21 1253010129 Nguyễn Khánh Hòa 15/03/1994 Công nghệ sinh học 1,000,000

22 0953012607 Nguyễn Thị Thùy Tâm 25/12/1991 Công nghệ sinh học 1,000,000

23 1253010392 Hồ Thị Anh Thư 08/03/1994 Công nghệ sinh học 1,000,000

24 1253012384 Nguyễn Thị Thanh Thúy 13/10/1994 Công nghệ sinh học 1,000,000

25 1051012088 Trần Thanh Long 21/08/1992 Công nghệ thông tin 2,000,000

26 1154040020 Nguyễn Thị Lan Anh 05/08/1992 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000
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26 1154040020 Nguyễn Thị Lan Anh 05/08/1992 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

27 1254040035 Nguyễn Thị Trúc Cẩm 26/01/1994 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

28 1054042054 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 10/02/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

29 1254040057 Phan Thị Mỹ Duyên 13/09/1994 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

30 1054042064 Nguyễn Thị Hồng Gấm 23/07/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

31 1254040099 Dương Thị Thanh Hằng 21/02/1994 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

32 1154040160 Huỳnh Thị Hiền 17/08/1993 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

33 0954042107 Trần Thị Thu Hiền 25/01/1991 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

34 1154040175 Nguyễn Thị Kim Hoa 05/05/1993 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

35 0954042115 Trần Thị Diệu Hoa 14/12/1991 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

36 1054042126 Phạm Thị Hoài 01/01/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

37 1054042137 Đặng Thị Hội 15/09/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000
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38 1054040132 Lê Thị Hồng 07/09/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

39 0954052028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 14/12/1990 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

40 1254042152 Tào Thị Thanh Huyền 04/02/1994 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

41 1054042181 Lê Thị Thúy Kiều 17/04/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

42 1054040193 Lê Thị Liên 19/12/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

43 1154040281 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/08/1993 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

44 0954042219 Huỳnh Thị Kim Lý 10/08/1991 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

45 1254042246 Lê Thị Bình Minh 01/08/1993 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

46 1154040335 Trần Thị Trúc My 20/02/1993 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

47 1054042242 Đinh Thị Diễm My 04/01/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000
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47 1054042242 Đinh Thị Diễm My 04/01/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

48 1254040281 Kim Thị Bích Ngọc 13/08/1994 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

49 0954040266 Trần Thị Ánh Nguyệt 12/02/1991 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

50 1254040327 Võ Thị Cẩm Nhung 30/10/1994 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

51 1154040415 Nguyễn Phụng Ái Nữ 01/09/1993 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

52 1154040414 Phạm Thị Ngọc Nương 29/08/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

53 1254040338 A Si Pháh 15/07/1994 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

54 1054042328 Lê Thị Nhật Phương 07/07/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

55 1054042552 Lê Thị Minh Phương 01/01/1992 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

56 1054040350 Nguyễn Thị Sương 14/10/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

57 0954040339 Nguyễn Thị Thùy Tâm 21/07/1991 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

58 0954040350 Võ Truyền Thanh 12/03/1987 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000
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59 1054040390 Bùi Thị Anh Thi 08/02/1992 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

60 1254040414 Nguyễn Thị Thiên 01/01/1994 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

61 101C682049 Dương Hương Thơm 10/02/1992 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

62 1054042412 Phan Thị Thanh Thúy 19/02/1992 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

63 1054042416 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 25/11/1992 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

64 1154040545 Cao Thị Mỹ Thủy 25/09/1993 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

65 1154040547 Nguyễn Thị Bích Thủy 04/05/1993 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

66 0954042392 Dương Thị Thu Thuyền 15/04/1991 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

67 0954042420 Nguyễn Thị Tiên 16/09/1991 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

68 1254040489 Cao Thị Trâm 13/07/1994 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

Trang 4/9

68 1254040489 Cao Thị Trâm 13/07/1994 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

69 1054042465 Trương Thị Thu Trang 15/03/1991 Kế toán - Kiểm toán 1,000,000

70 0954040498 Nguyễn Thị Tư 06/07/1991 Kế toán - Kiểm toán 2,000,000

71 0954062035 Phạm Thị Dương 01/05/1990 Kinh tế và Luật 2,000,000

72 1154020053 Trương Thị Gái 07/10/1993 Kinh tế và Luật 1,000,000

73 1254062065 Vũ Thu Hà 08/10/1994 Kinh tế và Luật 2,000,000

74 1254020065 Chu Thị Hằng 10/12/1994 Kinh tế và Luật 1,000,000

75 1254060070 Nguyễn Thị Cẩm Hạnh 13/08/1994 Kinh tế và Luật 1,000,000

76 1054060088 Nguyễn Văn Hiệp 10/06/1992 Kinh tế và Luật 3,000,000

77 0954020048 Nguyễn Văn Hoàn 22/02/1991 Kinh tế và Luật 2,000,000

78 1054060098 Nguyễn Thị Ngọc Huế 14/04/1992 Kinh tế và Luật 1,000,000

79 0954020067 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/05/1991 Kinh tế và Luật 1,000,000
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80 0954020072 Vương Dương Thị
Kiều

Loan 19/08/1990 Kinh tế và Luật 1,000,000

81 1254022130 Nguyễn Thị Cẩm Lý 24/02/1994 Kinh tế và Luật 1,000,000

82 1154020151 Trần Thị Mai 02/06/1993 Kinh tế và Luật 2,000,000

83 0954020084 Nguyễn Thị Ngọc 02/10/1990 Kinh tế và Luật 1,000,000

84 0954020089 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 04/03/1991 Kinh tế và Luật 2,000,000

85 1254062220 Phạm Thị Hồng Nhung 22/11/1993 Kinh tế và Luật 1,000,000

86 1254062218 Lê Thị Hồng Nhung 14/04/1994 Kinh tế và Luật 1,000,000

87 0954020106 Nguyễn Thị Quí 12/03/1991 Kinh tế và Luật 1,000,000

88 1254020208 Trần Châu Ngọc Quý 22/01/1994 Kinh tế và Luật 1,000,000

89 1054062358 Phan Văn Sum 29/05/1991 Kinh tế và Luật 2,000,000
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89 1054062358 Phan Văn Sum 29/05/1991 Kinh tế và Luật 2,000,000

90 0954062144 Trần Phát Tài 02/06/1991 Kinh tế và Luật 1,000,000

91 1054060248 Nguyễn Văn Tân 20/10/1992 Kinh tế và Luật 3,000,000

92 1054022241 Trần Văn Trãi 18/02/1992 Kinh tế và Luật 1,000,000

93 1054060310 Đinh Thị Việt Trinh 20/11/1992 Kinh tế và Luật 2,000,000

94 1254060350 Nguyễn Thị Anh Trúc 16/10/1994 Kinh tế và Luật 3,000,000

95 0954020173 Nguyễn Thị Tuyền 15/02/1991 Kinh tế và Luật 1,000,000

96 1054062323 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/10/1992 Kinh tế và Luật 2,000,000

97 1157010016 Bùi Thị Hồng Ân 24/06/1993 Ngoại ngữ 2,000,000

98 0957050018 Nguyễn Đỗ Hạnh 15/01/1991 Ngoại ngữ 1,000,000

99 0957010033 Trương Minh Hoà 17/12/1991 Ngoại ngữ 2,000,000

100 0957012058 Trần Thị Diệu Long 09/03/1991 Ngoại ngữ 1,000,000
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101 1057012148 Nguyễn Ngọc Ly 17/02/1992 Ngoại ngữ 1,000,000

102 1057012160 Trần Nguyệt Minh 09/03/1992 Ngoại ngữ 2,000,000

103 1057012191 Trần Thanh Nhàn 06/06/1991 Ngoại ngữ 2,000,000

104 1057010246 Trần Mai Sao 09/08/1991 Ngoại ngữ 2,000,000

105 1057010253 Hoàng Vĩnh Tâm 05/07/1993 Ngoại ngữ 3,000,000

106 1157010238 Lê Thị Thêu 10/06/1987 Ngoại ngữ 3,000,000

107 0957010128 Hồ Thị Ngọc Thuý 17/02/1990 Ngoại ngữ 1,000,000

108 1057012308 Trịnh Kim Tiền 26/05/1992 Ngoại ngữ 1,000,000

109 1057010378 Nguyễn Thị Ngọc Vân 02/08/1992 Ngoại ngữ 1,000,000

110 1054010008 Mai Thị Diễm Anh 07/12/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000
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110 1054010008 Mai Thị Diễm Anh 07/12/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

111 1054012016 Lê Thị Ngọc Ánh 18/02/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

112 1054010036 Trần Hửu Chân 05/08/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

113 1054012069 Trần Thị Phương Diệu 04/04/1992 Quản trị kinh doanh 2,000,000

114 1054010133 Trịnh Thị Thu Hà 26/04/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

115 1054012184 Trần Thị Bích Hồng 18/12/1991 Quản trị kinh doanh 1,000,000

116 1054010186 Phạm Thái Thiên Minh Huệ 28/11/1992 Quản trị kinh doanh 2,000,000

117 1054010203 Nguyễn Đình Hùng 12/09/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

118 1054012197 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 12/10/1992 Quản trị kinh doanh 2,000,000

119 1154010281 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/05/1993 Quản trị kinh doanh 2,000,000

120 1054012275 Võ Thị Kim Loan 26/05/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

121 1054010292 Đặng Thị Trúc Ly 20/10/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000
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122 0954010260 Lê Thị Lý 27/08/1991 Quản trị kinh doanh 1,000,000

123 1054012318 Đào Thị Thanh Nga 22/05/1991 Quản trị kinh doanh 1,000,000

124 1054010322 Lê Thị Vân Ngàn 09/04/1991 Quản trị kinh doanh 1,000,000

125 101C662033 Phạm Hoàng Ánh Nguyệt 13/11/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

126 1154010422 Bùi Văn Phát 16/02/1993 Quản trị kinh doanh 1,000,000

127 1054010410 Trần Thị Tài Phú 14/08/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

128 1054010428 Trần Thị Phương 11/06/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

129 1054010455 Phan Thị Rát 08/03/1990 Quản trị kinh doanh 3,000,000

130 1054010527 Nguyễn Thùy Thảo 12/02/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

131 1054010516 Hồ Thị Thảo 29/10/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000
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131 1054010516 Hồ Thị Thảo 29/10/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

132 0954012560 Trần Văn Trí 07/08/1991 Quản trị kinh doanh 1,000,000

133 1054012752 Nguyễn Thanh Xuân 01/08/1992 Quản trị kinh doanh 1,000,000

134 1054032070 Phạm Thị Kim Chung 11/01/1991 Tài chính ngân hàng 2,000,000

135 1154030090 Vũ Thị Bích Giang 01/04/1993 Tài chính ngân hàng 1,000,000

136 1054032164 Nguyễn Thị Hải Hà 17/07/1991 Tài chính ngân hàng 2,000,000

137 1054032178 Nguyễn Văn Hải 22/12/1991 Tài chính ngân hàng 2,000,000

138 1054032181 Nguyễn Thị Thu Hảo 04/12/1992 Tài chính ngân hàng 1,000,000

139 1054032219 Trần Thị Thu Hiền 03/05/1991 Tài chính ngân hàng 1,000,000

140 1154030157 Trần Thị Mỹ Huệ 04/11/1993 Tài chính ngân hàng 1,000,000

141 101C672046 Trần Thị Diễm Hương 20/02/1991 Tài chính ngân hàng 1,000,000

142 1054030286 Hồ Ngọc Vân Khanh 24/09/1992 Tài chính ngân hàng 1,000,000
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143 1054030411 Hồ Thị Thúy Nga 20/11/1992 Tài chính ngân hàng 1,000,000

144 1154030295 Lê Kiều Mai Ngân 19/12/1993 Tài chính ngân hàng 1,000,000

145 1154030351 Nguyễn Thị Phương Nhung 28/05/1993 Tài chính ngân hàng 1,000,000

146 0954032488 Phạm Thị Ni 06/01/1991 Tài chính ngân hàng 2,000,000

147 1154030361 Hồ Hạnh Niệm 18/10/1993 Tài chính ngân hàng 2,000,000

148 0954052074 Trần Bá Thạnh 11/11/1991 Tài chính ngân hàng 1,000,000

149 1154030578 Nguyễn Thị Mai Trinh 07/06/1993 Tài chính ngân hàng 1,000,000

150 1054030847 Mai Cao Tư 05/03/1992 Tài chính ngân hàng 1,000,000

151 0954032821 Nguyễn Thị Bích Vân 05/09/1991 Tài chính ngân hàng 2,000,000

152 0951020058 Nguyễn Minh Hoàng 03/01/1991 Xây dựng và Điện 1,000,000
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152 0951020058 Nguyễn Minh Hoàng 03/01/1991 Xây dựng và Điện 1,000,000

153 0851020240 Nguyễn Văn Thanh Tâm 25/10/1989 Xây dựng và Điện 1,000,000

154 1051020308 Trần Quốc Thái 23/07/1992 Xây dựng và Điện 1,000,000

155 0851020264 Nguyễn Văn Thích 30/10/1989 Xây dựng và Điện 3,000,000

156 1251020192 Phạm Thị Lê Thuyên 22/11/1994 Xây dựng và Điện 1,000,000

157 0951020197 Nguyễn Đại Việt 14/11/1991 Xây dựng và Điện 1,000,000

158 0956022006 Đoàn Thị Châm 18/06/1991 XHH - CTXH - ĐNA 2,000,000

159 0955010007 Hồ Văn Chức 24/08/1990 XHH - CTXH - ĐNA 2,000,000

160 0955010022 Nguyễn Hồng Hạnh 29/03/1991 XHH - CTXH - ĐNA 1,000,000

161 0956012013 Hà Thị Hiếu 28/09/1991 XHH - CTXH - ĐNA 2,000,000

162 101C692025 Lê Thị Hoài 16/08/1992 XHH - CTXH - ĐNA 1,000,000

163 0956012025 Trương Thị Mỹ Linh 07/11/1991 XHH - CTXH - ĐNA 1,000,000

Trang 8/9



STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH KHOA  SỐ TIỀN  KÝ NHẬN  GHI CHÚ

164 0956020028 Nguyễn Thị Kim Loan 08/04/1990 XHH - CTXH - ĐNA 1,000,000

165 0956012027 Đặng Thị Mai 22/12/1991 XHH - CTXH - ĐNA 2,000,000

166 101C692053 Trần Thị Mùi 10/02/1991 XHH - CTXH - ĐNA 2,000,000

167 0956010040 Nguyễn Thị Phấn 17/06/1991 XHH - CTXH - ĐNA 1,000,000

168 0956010051 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/07/1991 XHH - CTXH - ĐNA 1,000,000

169 101C692098 Lê Thị Thương 20/03/1991 XHH - CTXH - ĐNA 2,000,000

170 1256012145 Lạc Long Thương 02/03/1994 XHH - CTXH - ĐNA 2,000,000

171 0956020050 Nguyễn Thị Thanh Tiền 16/04/1991 XHH - CTXH - ĐNA 1,000,000

172 0955010091 Lê Nữ Hiền Tranh 10/08/1991 XHH - CTXH - ĐNA 1,000,000

173 101C692113 Lê Thị Thúy Vi 03/09/1992 XHH - CTXH - ĐNA 2,000,000
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173 101C692113 Lê Thị Thúy Vi 03/09/1992 XHH - CTXH - ĐNA 2,000,000

Tổng số tiền: 243,000,000 đồng

Tạ Thị Lan Anh

KT.HIỆU TRƯỞNG PHÒNG TC-KT TRƯỞNG PHÒNG CTCT&HSSV
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ……tháng ……năm 2013

Số tiền bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn./.
Tổng cộng: 173 sinh viên
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